
Phụ lục 11B
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐÀO TẠO NGHỀ 
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (ỨNG DỤNG PHẦN MỀM) TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND 
ngày 02 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)

Mã ngành, nghề: 6480202 

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 sinh viên và lớp học thực hành 18 sinh viên. 

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG 
	STT
	Nội dung
	Định mức (giờ)

	I
	Định mức lao động trực tiếp
	118,03

	1
	Định mức lao động lý thuyết
	22,09

	2
	Định mức lao động thực hành
	95,94

	II
	Định mức lao động gián tiếp
	23,61


II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ 
	STT
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Định mức thiết bị
(giờ)

	A
	Thiết bị dạy lý thuyết

	1
	Máy chiếu (Projector)
	- Cường độ chiếu sáng:  ≥ 2500 ANSI Lumens;

- Kích thước phông chiếu: ≥ (1.800 x 1.800) mm
	22,09

	2
	Máy vi tính
	Loại phổ biến thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo
	22,09

	3
	Hệ điều hành máy vi tính
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được 19 máy vi tính
	22,09

	4
	Bộ phần mềm văn phòng
	· Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

· Cài đặt được 19 máy vi tính
	21,97

	5
	Bộ gõ tiếng Việt
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được 19 máy vi tính
	21,97

	6
	Bộ lưu điện (UPS)
	Công suất: ≤ 1000 VA
	21,89

	7
	Hệ thống âm thanh

Bao gồm các thiết bị:
- Amly âm thanh
- Loa âm thanh
	Công suất loa đáp ứng mức nghe rõ cho tất cả người học
	21,77

	8
	Phần mềm trình duyệt web 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính    
	5,31

	9
	Phần mềm quản trị nội dung website và CMS 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt được 19 máy vi tính 
	5,31

	10
	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (My SQL, Oracle, Microsoft SQL Server)

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	2,00

	11
	Hệ điều hành máy chủ 
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 
	0,54

	12
	Phần mềm mô phỏng, giả lập máy chủ, máy 

tính cá nhân 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VirtualBox, Vmware) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	0,80

	13
	Hệ thống mạng LAN  Bao gồm các thiết bị: 
- Switch 
- Patch panel  
- WallPlate  
- Tủ mạng 
- Router 
- Hệ thống cáp 
	Kết nối 19 bộ máy vi tính đảm bảo tốc độ truyền 100Mbps trở lên 
	0,11

	14
	Phần mềm mô phỏng mạng máy tính 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Cisco Packet Tracer) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính   
	0,54

	15
	Phần mềm sao lưu và phục hồi dữ liệu (Backup và Restore) 
	- Có phiên bản thích hợp  

- Cài đặt được 19 máy vi tính 
	2,43

	16
	Phần mềm phân hoạch và định dạng ổ đĩa cứng 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt được 19 máy vi tính 
	2,43

	17
	Phần mềm đóng băng ổ cứng 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt được 19 máy vi tính 
	1,51

	18
	 Đường truyền Internet  
	Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt  
	12,60

	19
	Phần mềm ảo hóa máy tính 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (IT Essentials Virtual Desktop) 

- Tương thích với các hệ điều hành khác nhau và các thiết bị máy bàn, laptop
	0,5

	20
	Bộ phần mềm hỗ trợ 

cài đặt và sửa lỗi  
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Hiren boot)  
	0,31

	21
	Mô hình dàn trải máy vi tính 
	Dàn trải rõ các khối chức năng, hoạt động được  
	0,03

	22
	Bảng di động
	Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm
	1,29

	23
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,11

	24
	Máy in
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	0,11

	25
	Phần mềm quản lý địa chỉ IP 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Advanced IP Scanner) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	0,11

	26
	Phần mềm quản lý băng thông 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Bandwidth Splitter) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	0,11

	27
	Phần mềm quản lý dịch vụ mạng 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Total Server Monitor) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	0,11


	28
	Phần mềm giám sát các thiết bị mạng 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Paessler PRTG) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	0,11

	29
	Phần mềm vẽ sơ đồ
	· Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Power Designer, Visio,…) 

· Cài đặt được 19 máy vi tính  
	5,31

	30
	Phần mềm xử lý ảnh
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (PhotoShop, AI,…) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	5,31

	31
	Phần mềm lập trình
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Visual Studio, PHP, NetBean,…) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	5,31

	32
	Phần mềm kiểm thử tự động
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (UFT One, Selenium,…) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	5,31

	B
	Thiết bị dạy thực hành

	1
	Máy chiếu (Projector) 
	- Cường độ chiếu sáng: ≥ 2500 ANSI Lumens; 

- Kích thước phông chiếu:  ≥ (1.800 x 1800) mm  
	95,17

	2
	Máy vi tính 
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo  
	1.727,83

	3
	Hệ điều hành máy vi tính
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm
	95,17

	4
	Bộ phần mềm văn phòng 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt được 19 máy vi tính 
	64,67

	5
	Bộ gõ tiếng Việt 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt được 19 máy vi tính 
	66,89

	6
	Hệ thống mạng LAN  Bao gồm các thiết bị: 
- Switch 
- Patch panel  
- WallPlate  
- Tủ mạng 
- Router 
- Hệ thống cáp 
	Kết nối 19 bộ máy vi tính đảm bảo tốc độ truyền 100Mbps trở lên 
	73,06

	7
	Bộ lưu điện (UPS) 
	Công suất:  ≤ 1000 VA 
	79,06

	8
	Máy in 
	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm 
	15,17

	9
	Bảng di động 
	Kích thước: ≥ (1250 x 2400) mm 
	14,83

	10
	Đường truyền Internet 
	Tốc độ thông dụng tại thời điểm lắp đặt  
	53,06

	11
	Phần mềm diệt Virus 
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm sử dụng trên các hệ điều hành tương ứng  
	7,78

	12
	Phần mềm trình duyệt web 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Google Chrome, Mozilla Firefox,Internet Explorer) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính   
	43,11

	13
	Phần mềm quản trị nội dung website và CMS 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt được 19 máy vi tính 
	41,72

	14
	Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (My SQL, Oracle, Microsoft SQL Server)   

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	35,33

	15
	Máy chủ 
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, phù hợp với yêu cầu đào tạo 
	26,06

	16
	Hệ điều hành máy chủ 
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 
	26,06

	17
	Phần mềm mô phỏng, giả lập máy chủ, máy tính cá nhân 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (VirtualBox, Vmware) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính   
	6,78

	18
	Thiết bị phát sóng không dây (Access point) 
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 
	28,67

	19
	Bộ dụng cụ tháo lắp

Mỗi bộ bao gồm:

- Tuốc nơ vít

- Kìm mỏ nhọn

- Kìm điện

- Kìm cắt dây

- Đồng hồ vạn năng

- Vòng khử tĩnh điện
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	16,67

	20
	Phần mềm mô phỏng mạng máy tính 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Cisco Packet Tracer) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	5,39

	21
	Bộ dụng cụ thi công mạng. Mỗi bộ bao gồm:
- Tool nhấn cáp mạng

- Kìm bấm cáp mạng

- Thiết bị kiểm tra thông mạng

- Kìm cắt dây mạng
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 
	16,67



	22
	Bo mạch kết nối mạng thu sóng không dây (Network Card Wireless) 
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 
	48,56

	23
	Thiết bị chuyển mạch (Switch) 
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 
	48,56

	24
	 Thiết bị định tuyến (Router)  
	 Loại phổ biến tại thời điểm mua sắm, có hệ điều hành  
	29,83

	25
	Thanh đấu nối cáp trung gian (Patch Panel) 
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 
	2,56

	26
	Ổ cắm mạng (Wallplate) 
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 
	48,78

	27
	Giá để thiết bị 
	Kích thước phù hợp trong đào tạo 
	2,78

	28
	Thiết bị lưu trữ dữ liệu 
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 
	102,94

	29
	Phần mềm sao lưu và phục hồi 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt được 19 máy vi tính (Advanced IP Scanner) 
	22,78

	30
	Trình điều khiển thiết bị theo từng thiết bị (Device Driver) 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt được 19 máy vi tính (Total Server Monitor,…) 
	2,78

	31
	Phần mềm phân hoạch và định dạng ổ đĩa cứng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được 19 máy vi tính
	10,28

	32
	Phần mềm đóng băng ổ cứng 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt được 19 máy vi tính 
	28,78

	33
	Bộ dụng cụ cứu thương 

Mỗi bộ bao gồm

- Dụng cụ sơ cứu: panh, kéo

- Tủ kính
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	0,39

	34
	Bộ dụng cụ phòng cháy chữa cháy

Mỗi bộ bao gồm

- Quần, áo chữa cháy

- Bình bọt
- Bình khí
- Bình thở thoát hiểm
- Chuông báo động chung
Bảng nội quy phòng cháy, chữa cháy
	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	0,78

	35
	Bộ dụng cụ vệ sinh máy vi tính 
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	7,39

	36
	Máy thổi khí 
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	1,72

	37
	Bộ phần mềm hỗ trợ 

cài đặt và sửa lỗi 
	Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Hiren boot)
	2,00

	38
	Card Test Main 
	Kết nối được với mainboard tương ứng
	6,00

	39
	Trình điều khiển thiết bị ngoại vi 
	Phù hợp với thiết bị ngoại vi
	0,39

	40
	Phần mềm ảo hóa máy tính 
	Phù hợp với hệ điều hành, thông dụng tại thời điểm mua sắm (IT Essentials Virtual Desktop)
	0,61

	41
	Máy chiếu vật thể 
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	0,22

	42
	Phần mềm quản lý băng thông 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được 19 máy vi tính (Bandwidth Splitter)
	0,61

	43
	Phần mềm quản lý địa chỉ IP 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm 

- Cài đặt được 19 máy vi tính (Advanced IP Scanner)
	0,61

	44
	Phần mềm  giám sát các thiết bị mạng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được 19 máy vi tính (Paessler PRTG,…)
	0,61

	45
	Phần mềm quản lý dịch vụ mạng
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được 19 máy vi tính (Total Server Monitor,…)
	0,61

	46
	Máy hút bụi
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	0,61

	47
	Bàn tháo lắp máy vi tính
	Kích thước: 1,2m x 0,8m
	1,33

	48
	Bộ mẫu dây cáp mạng
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	0,22

	49
	Đầu đọc thẻ nhớ
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm, tương thích với các loại thẻ nhớ
	12,61

	50
	Thẻ nhớ
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	12,61

	51
	Phần mềm mã hóa dữ liệu
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được 19 máy vi tính
	2,22

	52
	Phần mềm hỗ trợ  
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được 19 máy vi tính
	1,11

	53
	Phần mềm môi trường 
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm

- Cài đặt được 19 máy vi tính
	1,11

	54
	Phần mềm vẽ sơ đồ
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Power Designer, Visio,…)

- Cài đặt được 19 máy vi tính
	43,11

	55
	Phần mềm xử lý ảnh
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (PhotoShop, AI,…)

- Cài đặt được 19 máy vi tính
	43,11

	56
	Phần mềm lập trình
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (Visual Studio, PHP, NetBean,…) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	43,11

	57
	Phần mềm kiểm thử tự động
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (UFT One, Selenium,…) 

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	43,11

	58
	Phần mềm hỗ trợ giảng dạy
	- Phiên bản phổ biến tại thời điểm mua sắm (NetSupport School)

- Cài đặt được 19 máy vi tính  
	43,11


III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ 
	STT
	Tên vật tư
	Đơn vị
	Thông số kỹ thuật cơ bản
	Tiêu hao

	1
	Pin 
	Viên
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  
	8,83

	2
	Phấn 
	Viên
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  
	30,87

	3
	Bút viết bảng 
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  
	19,24

	4
	Giấy A4 
	Gram
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  
	2,17

	5
	Đầu nối cáp mạng 
	Chiếc
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  
	8

	6
	Dây cáp mạng
	Mét
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  
	11,11

	7
	Keo tản nhiệt 
	Xi lanh
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  
	0,02

	8
	Mực in 
	Hộp
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm  
	0,54

	9
	Đinh ghim 
	Bộ
	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm 
	0,09

	10
	Bộ thử dữ liệu 
	Bộ
	Tương ứng với các loại phần mềm 
	10


